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I. Tình hình sản xuất các sản phẩm CNHT ngành dệt may – da giày

1.1. Ngành dệt may
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, đợt dịch lần thứ 4 diễn biến phức tạp và kéo dài tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đã làm cho nhiều doanh nghiệp dệt may phải đóng cửa, ngừng sản xuất, sản xuất cầm chừng, không thực hiện được đơn hàng, phải giao hàng chậm, giao hàng bằng máy bay hoặc bị khách hàng hủy đơn hàng gây đứt gãy chuỗi cung ứng. Tổn thất nặng nề về cả kinh tế và uy tín của doanh nghiệp. 

Sản xuất công nghiệp ngành dệt may trong tháng 8/2021chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành dệt tháng 8/2021 giảm mạnh 13% so với tháng 7/2021 và tăng 0,7% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 8,2% so với 8 tháng năm 2020.

Về sản lượng một số sản phẩm CNHT của ngành: 

Đối với nhóm hàng sợi: Tháng 8/2021, sản lượng sản xuất các mặt hàng sợi giảm nhiều nhất so với tháng 7/2021 ở nhóm sợi tơ filament tổng hợp, giảm 20,18% so với tháng 7 và chỉ giảm nhẹ 1,5% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng sản xuất các mặt hàng này vẫn tăng trưởng khá, trong đó sản lượng sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ... tăng cao nhất 11,94%.

Đối với nhóm hàng vải: Trong tháng 8/2021, trừ mặt hàng vải dệt thoi từ sợi tơ filament thì sản lượng các mặt hàng vải đều giảm so với tháng 7/2021.

Bảng 1: Sản lượng một số sản phẩm CNHT ngành dệt may và sản phẩm may mặc trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 8/2021
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	8T/2021
	So với 8T/2020 (%)

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	38.786
	-10,64
	-18,15
	334.893
	3,12

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	125.818
	-18,88
	-1,50
	1.098.446
	6,54

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	17.833
	-4,48
	14,69
	136.661
	8,58

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	80.214
	-8,41
	2,54
	658.528
	12,26

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	9.997
	-1,10
	9,81
	69.699
	4,78

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	42.126
	-7,09
	-0,87
	329.361
	13,93

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	45.578
	-20,45
	-23,68
	440.368
	-7,87

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	26.815
	0,21
	10,39
	219.457
	21,80


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê
Bảng 2: Khối lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT ngành dệt may tại một số địa phương tháng 7 và 7 tháng năm 2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 7/2021
	So với T6/2021 (%)
	So với T7/2020 (%)
	7T/2021
	So với 7T/2020 (%)


	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	41.566 
	-6,28
	-6,90
	294.283 
	8,34

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	124.126 
	-13,88
	-16,65
	863.072 
	-5,24

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	18.048 
	-7,20
	23,07
	112.485 
	12,81

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	79.784 
	0,01
	7,51
	539.143 
	13,43

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	9.436 
	-5,11
	10,13
	59.033 
	1,84

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	41.725 
	-7,36
	-6,44
	252.065 
	6,75

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	54.506 
	-7,84
	-15,19
	363.146 
	-10,21

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	21.678 
	-4,12
	12,71
	144.644 
	10,77


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê
Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến doanh nghiệp (DN) dệt may gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì nguồn nhân lực, thúc đẩy sản xuất hàng hóa. Mặc dù các DN đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, nhưng nếu dịch bệnh không sớm được kiểm soát, DN sẽ đối diện tình trạng mất khách hàng, giảm thị phần, thậm chí là đóng cửa, dừng sản xuất.

Các tỉnh, thành phố áp dụng giãn cách và mỗi địa phương lại có cách thức vận dụng khác nhau khiến khả năng vận hành, điều phối, hỗ trợ DN rất khó khăn, nhất là các tỉnh, thành phố phía nam, nơi DN chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Ðể bảo đảm hiệu quả sản xuất, một số DN đã tổ chức sản xuất theo phương thức “ba tại chỗ” nhưng hiệu quả không như mong muốn. Nhiều DN cố gắng đảm trách thêm phần giao hàng, tăng nguồn lực gia công, sử dụng nguồn lực nằm ngoài khu vực giãn cách,… để sớm hoàn thành hợp đồng theo yêu cầu.

Thực tế vừa qua, ngay khi dịch bệnh xảy ra ở khu vực phía nam, sản xuất bị gián đoạn, nhiều đối tác đã chuyển đơn hàng đi nơi khác khiến DN bị thiệt hại về kinh tế và đối diện nguy cơ giảm thị phần, thậm chí không còn đơn hàng để sản xuất. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng phương án “ba tại chỗ” nhằm xử lý tình huống và bảo đảm hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ để giải quyết các đơn hàng gấp. Còn về lâu dài, DN mong mỏi đại dịch sớm được khống chế, dập tắt để yên tâm đầu tư, tổ chức sản xuất. 

Từ tháng 7 trở đi là thời điểm căng thẳng với các DN dệt may. Nếu dịch bệnh không được khống chế, bị dừng sản xuất vài tuần, một tháng thì DN sẽ mất hơn 10% doanh thu. Mặc dù đơn hàng không thiếu nhưng điều đáng lo ngại khi DN không làm kịp trả hàng theo hợp đồng sẽ bị phạt hoặc thay đổi phương thức vận chuyển khác với chi phí lớn hơn rất nhiều so với trước.

Tại Công ty CP Vinatex quốc tế - Chi nhánh Đà Nẵng (Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), 450 công nhân đang trực tiếp tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, luân phiên làm việc 3 ca/ngày để bảo đảm tiến độ các đơn hàng. Đây là đơn vị sản xuất và cung ứng nguồn vải dệt cho thị trường trong nước và quốc tế. Hiện đơn hàng cung ứng cho thị trường xuất khẩu qua Mỹ, Nhật Bản và một số nước ở châu Âu (chiếm khoảng 30% tỷ trọng sản xuất của đơn vị) đã cơ bản lấp đầy cho đến cuối năm.

Trong khi đó, 70% sản lượng còn lại cung ứng cho thị trường nội địa gặp phải khó khăn khi hầu hết các đối tác là doanh nghiệp dệt may ở các tỉnh, thành phía nam chưa tái khởi động do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh kéo dài trong vài tháng qua.

Việc duy trì hoạt động sản xuất khi thành phố áp dụng các biện pháp mạnh để phòng dịch nên sản lượng của đơn vị giảm khoảng 30% so với thời điểm chưa bùng phát đợt dịch lần thứ 4. Đến nay, toàn bộ 100% cán bộ, người lao động tại đơn vị đã được tiêm vắc-xin, hy vọng sẽ sớm được tiêm mũi thứ 2 để doanh nghiệp, người lao động yên tâm hơn trong việc tham gia, đẩy mạnh hoạt động sản xuất vào thời gian tới.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt rất nhiều áp lực. Dịch bệnh bùng phát khiến nhiều DN phía nam phải đóng cửa, hơn nữa, người lao động đang ồ ạt rời khỏi khu vực phía nam về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Ðông Nam Bộ và các tỉnh phía bắc, đến khi DN mở cửa trở lại có thể chỉ 65% số công nhân quay trở lại làm việc.

Việc triển khai tiêm vắc-xin cho người lao động hiện nay rất cần thiết để tránh nguy cơ đứt gãy nguồn cung ứng. Vitas kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá thực trạng các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp dệt may ở các địa phương để có chính sách ưu tiên tiêm vắc-xin cho công nhân nhằm bảo đảm ổn định sản xuất của DN.

Để giữ chân khách hàng và bảo đảm chuỗi cung ứng, việc làm, tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 sớm cho người lao động chính là giải pháp căn cơ và lâu dài giúp DN ổn định và phát triển.

Thực tế cho thấy, nhiều DN đã tổ chức làm việc “ba tại chỗ” nhưng việc duy trì sản xuất theo phương án này không được lâu dài. Nguyên nhân do lực lượng lao động tham gia đăng ký ở lại nhà máy không đồng đều, có nơi chỉ tổ chức được từ 10% đến 20% tổng số lao động của nhà máy, năng suất lao động giảm.

Trong khi việc tổ chức theo phương thức này làm gia tăng nhiều chi phí cho nên chỉ được coi là giải pháp trong ngắn hạn từ ba đến bốn tuần để có thể hoàn thành nốt các đơn hàng đã ký với khách hàng nhằm giảm thiệt hại. Ðặc biệt, lo ngại về việc xuất hiện ca F0 trong nhà máy làm gián đoạn sản xuất, có thể phá hỏng toàn bộ những cố gắng mà DN đang thực hiện...

Chính vì vậy, các DN đang cố gắng bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho công nhân; tập trung cải thiện năng suất lao động trong những tháng cuối năm với giải pháp tổng hợp cả quản lý - công nghệ, thiết bị - đãi ngộ công nhân viên; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cho năm tới với các kịch bản khác nhau, lường hết tình huống xấu nhất khi chưa hết dịch và khả năng khách hàng chuyển đi nơi khác.

Từ đó, có kế sách ứng phó phù hợp, nghiên cứu loại hình hợp đồng, sản xuất đáp ứng điều kiện kinh doanh mới, không chỉ ưu tiên FOB (mua nguyên liệu - sản xuất - bán thành phẩm),... nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.
1.2. Ngành da giày

Theo báo cáo sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 8 và 8 tháng của Bộ Công Thương cho thấy, chỉ số sản xuất da giày 8 tháng tăng 7,9% so với cùng kỳ 2020, nhưng giảm 5% so với nửa đầu năm. Chỉ số sử dụng lao động của ngành này trong 8 tháng đầu năm cũng giảm 17,3% so với cùng kỳ 2020.

Bảng 3: Các chỉ số kinh tế và sản xuất công nghiệp da giày (*So với cùng kỳ năm trước )
	Chỉ số
	2016*
	2017*
	2018*
	2019*
	2020*
	6T/2021*
	8T/2021*

	GDP, % so cùng kỳ năm trước
	6.2
	6.8
	7.1
	7.02
	2,91
	5,64
	-

	CPI cả nước trung bình/tháng, %
	2.66
	3.53
	3.54
	2.79
	3,23
	1.47
	1.79%

	Chỉ số sản xuất CN CBCT,%
	11.3
	14.7
	12.2
	10.4
	4.9
	11.6
	7.0%

	Chỉ số SXCN da giầy. %
	3.5
	7.1
	10.4
	9.9
	-2.4
	12.9
	7.9%

	Chỉ số sử dụng lao động da giầy,%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-17.3%


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso), các doanh nghiệp da giầy bị thiệt hại lớn do phải ngừng hoặc giảm sản xuất, bị khách hàng hủy đơn hàng xuất khẩu, trong khi vẫn phải chịu các chi phí duy trì nhà máy, trả lương cho người lao động...

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, đã ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp da giầy trong các tháng cuối năm 2021.

Việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài theo chỉ thị 16 của Chính phủ tại các tỉnh phía nam đã khiến 80% các nhà máy sản xuất da giầy tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang… là những nơi tập trung nhiều doanh nghiệp da giầy lớn trong các khu công nghiệp, phải ngừng sản xuất do không đủ điều kiện thực hiện quy chế “3 tại chỗ” và “Một cung đường, hai điểm đến”. 

Tại các địa phương miền Bắc, miền Trung, các doanh nghiệp da giầy chỉ hoạt động với công suất 50-70%, do giãn cách xã hội và thiếu lao động.

Đối với các doanh nghiệp còn hoạt động, trong bối cảnh như vậy đã buộc phải giảm sản lượng do phải giảm số lao động làm việc để thực hiện giãn cách, đồng thời phát sinh nhiều chi phí do đứt gẫy chuỗi cung nguyên phụ liệu, chi phí phòng chống Covid (xét nghiệm, tiêm chủng, lo ăn, ở 3 tại chỗ cho người lao động). Nhiều lao động bỏ về quê tránh lây lan dịch bệnh và khó khăn trong việc đi lại, di chuyển giữa các địa phương do phong tỏa, giản cách xã hội.

Cùng với đó, tình trạng thiếu container rỗng, chi phí logistics và vận chuyển tàu biển quốc tế tăng cao (gấp 5-10 lần) xảy ra từ năm 2020 chưa trở về bình thường, cùng với chi phí nhiên liệu và giá nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng cao đã ảnh hưởng nhiều tới sản xuất, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu ngành hàng này.
Các doanh nghiệp da giầy bị thiệt hại lớn do phải ngừng/giảm sản xuất, bị khách hàng hủy đơn hàng xuất khẩu, trong khi vẫn phải chịu các chi phí duy trì nhà máy, trả lương cho người lao động. 
Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), hai mối lo mà các doanh nghiệp phải đối diện trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, là cung và cầu.

Khó khăn lớn nhất về phía cung của các doanh nghiệp là không bảo đảm được quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa thông suốt. Tiêu thụ hàng hoá cũng gặp vướng vì các quy định về phòng dịch phức tạp, không thống nhất giữa các địa phương.

Cục Công nghiệp phân tích, đặc trưng của ngành là tính kết nối sản xuất theo chuỗi không phân biệt địa giới hành chính, do đó, các khó khăn về lưu thông, vận chuyển hàng hóa do yêu cầu phòng dịch sẽ dẫn đến nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu vào sản xuất.

Một số quy định về phòng chống dịch bệnh cần phải được điều chỉnh để đảm bảo mục tiêu vừa duy trì sản xuất cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người lao động và cộng đồng.

Ở phía cầu, doanh nghiệp cũng bị sụt giảm đơn hàng trong nước do ảnh hưởng của dịch bệnh và các quy định của nhiều địa phương về giãn cách xã hội. Nhưng bù lại, đơn hàng xuất khẩu được dự báo tăng thời gian tới khi nhu cầu thị trường tiêu dùng thế giới phục hồi, do nhiều nước mở cửa lại nền kinh tế.

Tuy nhiên, đại diện Cục Công nghiệp cho rằng, nếu không sớm có các giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trong nước, sớm quay trở lại sản xuất thì họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ khách hàng quốc tế dừng, huỷ đơn hàng để chuyển sang nước khác. Và đến khi dịch được kiểm soát, doanh nghiệp khó có thể nối lại các mối quan hệ kinh doanh đã mất.

Do vậy, cơ quan này nhấn mạnh, việc tận dụng cơ hội trong giành các đơn hàng lớn để phục hồi sản xuất trong nước trong bối cảnh dịch bệnh là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vực dậy, vượt qua khó khăn vì dịch bệnh.

Còn Lefaso cho rằng, bối cảnh hiện nay các doanh nghiệp da giày cần giảm chi phí, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và lao động, cũng như tận dụng tốt các ưu đãi từ các hiệp định FTA (nhất là hiệp định CPTPP và EVFTA), để sau khi dịch được khống chế có thể phục hồi ngay sản xuất, xuất khẩu. Doanh nghiệp đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng tránh Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ và các địa phương đối với các các khu công nghiệp, để giảm thiểu thiệt hại cho DN.
II. Hoạt động thương mại đối với các sản phẩm CNHT dệt may - da giày
2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành dệt may

Tình hình xuất khẩu các sản phẩm CNHT dệt may của Việt Nam chậm lại trong tháng 8/2021 chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần 4 bùng phát tại Việt Nam, đặc biệt là tại 19 tỉnh miền Nam, khiến cho các tỉnh thành phố phải áp dụng các biện pháp giãn cách theo CT16 và CT16+ của Chính phủ, khiến hoạt động sản xuất ngưng trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn.  
2.1.1. Về xuất khẩu
- Xuất khẩu xơ, sợi
Xuất khẩu xơ, sợi các loại của Việt Nam tháng 8/2021 đạt 481 triệu USD, giảm 7,1% so với tháng 7/2021 nhưng vẫn tăng 56,13% so với tháng 8/2020. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu mặt hàng này đạt 3,64 tỷ USD, tăng 63,38% so với 8 tháng đầu năm 2020.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá xơ sợi xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt bình quân 2.763 USD/tấn, tăng 28,47% so với giá xuất khẩu bình quân của 8 tháng đầu năm 2020. Trong đó, đơn giá xuất khẩu mặt hàng xơ sợi của Việt Nam sang hầu hết các thị trường đều tăng mạnh. 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 

(ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

Trong 8 tháng đầu năm 2021, các thị trường xuất khẩu xơ, sợi chính của Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc, Bangladesh, Đài Loan, Hoa Kỳ… và xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. 

Bảng 4: Thị trường xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Thị trường chủ yếu
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)

	Tổng
	481.099
	-7,10
	56,13
	3.643.967
	63,38

	Trung Quốc
	267.132
	-7,87
	54,19
	1.993.253
	57,45

	Hàn Quốc
	39.316
	-10,19
	57,14
	343.017
	57,55

	Bangladesh
	24.670
	1,97
	370,54
	138.179
	242,35

	Đài Loan
	13.920
	-4,84
	95,85
	116.050
	151,35

	Hoa Kỳ
	11.663
	-25,59
	42,18
	87.513
	74,24

	Pakixtan
	10.378
	-21,38
	28,45
	81.095
	140,97

	Indonesia
	10.081
	-6,92
	133,15
	78.435
	91,20

	Braxin
	9.044
	46,59
	33,69
	65.529
	78,86

	Thổ Nhĩ Kỳ
	5.398
	37,66
	6,43
	62.510
	4,59

	Thái Lan
	6.900
	-24,92
	1,25
	62.120
	10,12

	Nhật Bản
	7.244
	-15,38
	81,83
	59.419
	19,33

	Campuchia
	8.212
	75,24
	179,31
	51.105
	137,24

	Ấn Độ
	5.841
	5,23
	98,21
	46.816
	111,14

	Côlombia
	5.506
	3,79
	35,22
	41.453
	82,90

	Malaysia
	2.160
	-21,29
	-29,69
	40.290
	48,85

	Hồng Kông
	5.522
	13,41
	-31,25
	36.807
	-6,14

	Sri Lanka
	4.086
	-16,58
	136,73
	33.002
	199,91

	Ai Cập
	3.529
	-36,48
	-27,89
	32.450
	-0,82

	Italia
	2.368
	-3,38
	90,58
	19.657
	137,92

	Rumani
	2.146
	8,88
	11,05
	15.154
	77,40

	Anh
	1.405
	34,10
	-32,64
	14.125
	27,78

	Philippines
	1.883
	-13,48
	143,24
	12.905
	29,77

	Peru
	1.722
	54,12
	26,51
	10.934
	152,84

	Chile
	1.765
	-12,34
	269,51
	8.792
	144,88
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- Xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật


Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật trong tháng 8/2021 đạt 73,18 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng 7/2021 và tăng mạnh 66,66% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 505,56 triệu USD, tăng 88,10% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu vải mành kỹ thuật của Việt Nam sang các thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quóc, Thái Lan, Nhật Bản… đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. 

Biểu đồ 2: KNXK NPL vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

Bảng 5: Thị trường xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Thị trường
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021
	Tỷ trọng xuất khẩu (%)

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	8T/2021
	8T/2020

	Tổng
	73.183
	0,80
	66,66
	505.565
	88,10
	100,00
	100,00

	Hoa Kỳ
	26.348
	7,75
	180,41
	157.332
	188,21
	31,12
	20,31

	Hàn Quốc
	8.048
	-1,96
	-1,44
	56.779
	24,87
	11,23
	16,92

	Thái Lan
	1.998
	-47,40
	-34,90
	37.750
	37,04
	7,47
	10,25

	Nhật Bản
	4.907
	-5,86
	178,04
	30.748
	95,47
	6,08
	5,85

	Luxembua
	2.359
	-21,01
	50,90
	21.006
	123,97
	4,15
	3,49

	Indonesia
	3.037
	-8,93
	57,25
	19.100
	25,05
	3,78
	5,68

	Canada
	1.121
	39,46
	22,18
	12.014
	68,00
	2,38
	2,66

	Braxin
	1.304
	-2,29
	14,39
	8.954
	104,94
	1,77
	1,63

	Trung Quốc
	569
	-59,74
	-17,71
	7.060
	48,49
	1,40
	1,77

	Achentina
	704
	-17,71
	70,86
	6.461
	126,17
	1,28
	1,06
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- Xuất khẩu NPL dệt may

Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu NPL dệt may đạt trên 147,21 triệu USD, giảm 11,3% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 11,15% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 1,3 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu NPL dệt may của Việt nam sang các thị trường Campuchia, Indonesia, Hồng Kông, Hoa Kỳ… tăng mạnh. Trong khi xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Australia, Anh… giảm.

Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)
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Bảng 6: Thị trường xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021
	Thị trường
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021
	Tỷ trọng xuất khẩu (%)

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	8T/2021
	8T/2020

	Tổng
	147.214
	-11,30
	13,15
	1.308.103
	24,10
	100,00
	100,00

	Campuchia
	17.691
	-10,09
	11,41
	197.867
	37,41
	15,13
	13,66

	Indonesia
	24.416
	-3,19
	65,60
	177.059
	35,95
	13,54
	12,36

	Trung Quốc
	15.028
	-22,68
	-27,51
	131.412
	3,62
	10,05
	12,03

	Hồng Kông
	21.640
	62,62
	188,75
	102.564
	39,55
	7,84
	6,97

	Hoa Kỳ
	8.923
	-37,76
	-3,61
	98.555
	46,81
	7,53
	6,37

	Nhật Bản
	8.245
	-13,93
	-34,10
	96.883
	-0,82
	7,41
	9,27

	Ấn Độ
	9.995
	26,85
	78,17
	66.570
	86,87
	5,09
	3,38

	Hàn Quốc
	5.520
	-32,56
	-29,03
	62.017
	6,49
	4,74
	5,53

	Bangladesh
	4.501
	-35,10
	26,93
	47.883
	107,94
	3,66
	2,18

	Đức
	4.300
	-27,16
	116,33
	45.168
	193,22
	3,45
	1,46

	Italia
	1.363
	-45,26
	-45,91
	24.627
	13,54
	1,88
	2,06

	Myanma
	2.461
	-20,31
	-40,31
	22.157
	-22,69
	1,69
	2,72

	Thái Lan
	1.924
	-29,53
	-25,01
	21.920
	-6,79
	1,68
	2,23

	Đài Loan
	1.527
	-52,07
	-41,58
	21.021
	11,88
	1,61
	1,78

	Philippin
	1.966
	-19,13
	151,49
	20.756
	90,69
	1,59
	1,03

	Achentina
	1.950
	0,59
	133,75
	19.218
	28,77
	1,47
	1,42

	Áo
	932
	-54,90
	213,45
	13.671
	206,61
	1,05
	0,42

	Hà Lan
	1.566
	-19,50
	33,87
	11.801
	41,28
	0,90
	0,79

	Australia
	3.010
	425,68
	32,64
	11.557
	-13,81
	0,88
	1,27

	Pháp
	334
	-64,18
	-67,53
	8.697
	-5,31
	0,66
	0,87

	Thụy Điển
	905
	-1,57
	184,05
	8.431
	98,48
	0,64
	0,40

	Anh
	530
	5,05
	-73,70
	8.080
	-42,45
	0,62
	1,33

	Phần Lan
	145
	-86,03
	-74,52
	6.104
	15,85
	0,47
	0,50

	Braxin
	374
	17,40
	134,99
	4.639
	42,82
	0,35
	0,31

	Slovakia
	415
	23,75
	-80,61
	3.923
	-91,03
	0,30
	4,15

	Thổ Nhĩ Kỳ
	237
	-28,71
	42,59
	2.378
	42,10
	0,18
	0,16

	Chilê
	213
	-23,96
	-77,90
	1.961
	-56,32
	0,15
	0,43

	Tây Ban Nha
	269
	15,07
	-16,52
	1.850
	-11,82
	0,14
	0,20
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2.1.2. Về nhập khẩu
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam tháng 8/2021 đạt 1,89 tỷ USD, giảm 16,3% so với tháng 7/2021, nhưng vẫn tăng 13,7% so với tháng 8/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2021, nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam đạt 17,69 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 9,3% so với 8 tháng đầu năm 2019. Trong đó nhập khẩu các nhóm mặt hàng đều tăng trưởng rất cao. 
Bảng 7: Nhập khẩu NPL dệt may của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Mặt hàng
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	So với 8T/2019 (%)

	Tổng
	1.893.451
	-16,3
	13,7
	17.697.831
	29,4
	9,3

	Vải các loại
	1.006.029
	-18,1
	10,3
	9.524.957
	27,9
	9,2

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	443.404
	-16,9
	3,8
	4.312.489
	28,7
	9,8

	Bông các loại
	267.905
	
	55,5
	2.126.695
	31,8
	11,1

	Xơ, sợi dệt các loại
	176.113
	-24,3
	14,4
	1.733.690
	36,6
	6,7
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- Nhập khẩu vải

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu vải tháng 8/2021 đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD, giảm 18,1% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 10,3% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt trên 9,52 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng đầu năm nay, các thị trường châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), đã chiếm trên 86% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của nước ta. Trong đó riêng nhập khẩu vải từ thị trường Trung Quốc đạt 6,05 tỷ USD, tăng 32,99% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm trên 63,53% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Bảng 8: Thị trường nhập khẩu mặt hàng vải của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Thị trường chủ yếu
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021
	Tỷ trọng NK (%)

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	8T/2021
	8T/2020

	Tổng
	1.006.029
	-18,10
	10,30
	9.524.958
	27,90
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	663.580
	-17,18
	11,46
	6.051.195
	32,99
	63,53
	61,10

	Hàn Quốc
	112.184
	-28,62
	2,68
	1.179.683
	14,36
	12,39
	13,85

	Đài Loan
	119.020
	-7,30
	23,30
	1.146.065
	32,37
	12,03
	11,63

	Nhật Bản
	42.286
	-25,70
	12,14
	427.274
	-0,26
	4,49
	5,75

	Thái Lan
	18.447
	-18,36
	7,98
	185.493
	22,60
	1,95
	2,03

	Italia
	11.210
	6,98
	83,83
	76.654
	30,64
	0,80
	0,79

	Malaysia
	6.746
	-10,12
	-17,83
	65.409
	20,57
	0,69
	0,73

	Indonesia
	3.710
	-48,96
	-31,46
	45.896
	-4,12
	0,48
	0,64

	Hồng Kông
	4.646
	-17,96
	5,97
	43.530
	-19,23
	0,46
	0,72

	Đức
	2.488
	-40,97
	52,49
	27.337
	34,44
	0,29
	0,27

	Ấn Độ
	3.649
	18,66
	92,80
	25.204
	8,49
	0,26
	0,31

	Pakixtan
	3.799
	42,09
	291,37
	24.188
	81,44
	0,25
	0,18

	Campuchia
	1.525
	-53,60
	-30,40
	23.360
	70,13
	0,25
	0,18

	Hoa Kỳ
	2.992
	16,15
	16,91
	23.358
	18,04
	0,25
	0,27

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1.756
	-56,49
	-27,01
	17.692
	-10,57
	0,19
	0,27

	Pháp
	826
	-39,75
	-25,08
	9.397
	24,82
	0,10
	0,10

	Bỉ
	191
	-67,78
	67,33
	3.166
	32,09
	0,03
	0,03

	Anh
	217
	-32,22
	-84,25
	2.994
	-50,38
	0,03
	0,08

	Singapore
	
	
	
	2.227
	110,95
	0,02
	0,01

	Thụy Sỹ
	100
	-75,82
	111,90
	1.916
	43,97
	0,02
	0,02

	Bangladesh
	74
	-57,35
	-57,48
	1.099
	-60,22
	0,01
	0,04
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- Nhập khẩu bông

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu bông các loại vào nước ta trong tháng 8/2021 đạt 267,9 triệu USD, giảm 2,5% so với tháng trước nhưng tăng mạnh 55,53% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 2,13 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hai thị trường chính mà nước ta nhập khẩu bông là Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 66,04% và Braxin chiếm 19,64%. 

Bảng 9: Thị trường nhập khẩu bông của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Thị trường chủ yếu
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021
	Tỷ trọng NK (%)

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	8T/2021
	8T/2020

	Tổng
	267.905
	-2,50
	55,53
	2.126.696
	33,70
	100,00
	100,00

	Hoa Kỳ
	103.861
	-26,51
	-8,90
	959.761
	-8,64
	45,13
	66,04

	Braxin
	34.985
	-24,02
	54,42
	517.165
	65,56
	24,32
	19,64

	Ấn Độ
	22.702
	6,46
	65,45
	226.296
	198,16
	10,64
	4,77

	Australia
	71.080
	535,85
	1.575,05
	169.158
	349,58
	7,95
	2,37

	Bờ Biển Ngà
	6.654
	
	246,47
	52.590
	226,76
	2,47
	1,01

	Achentina
	7.613
	-70,03
	74,69
	20.042
	47,86
	0,94
	0,85

	Indonesia
	670
	-22,28
	-38,20
	9.161
	77,74
	0,43
	0,32

	Hàn Quốc
	326
	-60,98
	142,50
	4.216
	116,22
	0,20
	0,12

	Pakixtan
	196
	63,57
	103,87
	1.660
	-52,12
	0,08
	0,22

	Trung Quốc
	105
	152,78
	6,16
	961
	-23,20
	0,05
	0,08

	Đài Loan
	29
	-98,81
	-44,17
	151
	-61,00
	0,01
	0,02
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- Nhập khẩu xơ, sợi

Tháng 8/2021, nhập khẩu xơ, sợi của nước ta đạt 176,11 triệu USD, giảm khá mạnh 24,3% so với tháng trước song so với tháng 8/2020 tăng 14,43%. Cộng dồn 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu mặt hàng này đạt hơn 1,73 tỷ USD, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu xơ, sợi đạt kim ngạch cao gồm có: Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia,... 

Bảng 10: Thị trường nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Thị trường chủ yếu
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021
	Tỷ trọng NK (%)

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	8T/2021
	8T/2020

	Tổng
	176.113
	-24,30
	14,43
	1.733.690
	36,60
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	104.632
	-24,16
	27,83
	965.052
	42,02
	55,66
	53,54

	Đài Loan
	21.716
	-29,62
	10,19
	241.995
	46,83
	13,96
	12,99

	Ấn Độ
	13.729
	-0,60
	26,69
	123.458
	54,04
	7,12
	6,31

	Hàn Quốc
	10.993
	-19,03
	14,22
	104.212
	18,04
	6,01
	6,96

	Indonesia
	7.764
	-27,96
	22,67
	85.038
	35,17
	4,91
	4,96

	Thái Lan
	6.213
	-31,86
	-25,21
	68.336
	2,55
	3,94
	5,25

	Nhật Bản
	2.639
	-51,47
	-45,88
	36.772
	-1,78
	2,12
	2,95

	Áo
	1.791
	-9,33
	-65,14
	19.003
	0,75
	1,10
	1,49

	Malaysia
	1.993
	18,22
	47,02
	13.030
	21,39
	0,75
	0,85

	Pakixtan
	279
	28,83
	487,12
	4.067
	12,35
	0,23
	0,29

	Hà Lan
	267
	-48,76
	205,48
	2.948
	76,29
	0,17
	0,13

	Bangladesh
	193
	-57,08
	-77,39
	2.848
	-28,69
	0,16
	0,31

	Hồng Kông
	136
	-47,86
	-75,31
	1.590
	-59,38
	0,09
	0,31
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2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành da giày
2.2.1. Về xuất khẩu
Những khó khăn của các doanh nghiệp da giày phần nào phản ánh trong kết quả xuất khẩu tháng 8. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giầy trong tháng 8/2021 đạt 968,6 triệu USD, giảm mạnh 42,71% so với tháng 7/2021 và giảm 40,31% so với tháng 8/2020. Nhưng nhờ tăng trưởng cao 7 tháng trước đó, luỹ kế 8 tháng, tổng trị giá xuất khẩu ngành này vẫn tăng tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14,75 tỷ USD. Hiện, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu da giày lớn nhất của Việt Nam, kế đến là EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 8 và 8 tháng năm 2021 

	Sản phẩm
	Tháng 8/2021
	8 tháng 2021

	
	Trị giá

(Tỷ USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá

(Tỷ USD)
	So với 8T/2020 

(%)

	Giầy dép
	0,84
	-40,19
	-39,46
	12,63
	16,06

	Túi xách
	0,13
	-54,75
	-45,12
	2,12
	1,22

	Tổng
	0,97
	-42,71
	-40,31
	14,75
	13,67


                                                                                Nguồn: Tổng cục Hải Quan
Biểu đồ 4: Diễn biến xuất khẩu da giày theo tháng (T1/2020 – T8/2021) (ĐVT: Triệu USD)
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Trong đó, xuất khẩu giày dép tháng 8/2021 đạt 836,08 USD, giảm 40,19% so với tháng trước và giảm 39,46% so với cùng kỳ năm trước. Tổng xuất khẩu giày dép 8 tháng đầu năm 2021 đạt 12,63 tỷ USD, tăng 16,06% so cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ và ô dù tháng 8/2021 đạt 132,51 triệu USD, giảm mạnh 54,75% so tháng trước và giảm 45,12% so cùng kỳ năm 2020. Tổng xuất khẩu mặt hàng này 8 tháng đạt 2,12 tỷ USD, tăng nhẹ 1,22%.
2.2.2. Về nhập khẩu
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu NPL dệt may, da giày tháng 8/2021 đạt 443,4 triệu USD, giảm 16,9% so với tháng trước song tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của nước ta đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 27,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021, các thị trường lớn mà nước ta nhập khẩu NPL dệt may gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan,… 

Bảng 12: Thị trường nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2021

	Thị trường chủ yếu
	Tháng 8 năm 2021
	8 tháng năm 2021
	Tỷ trọng NK (%)

	
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với T7/2021 (%)
	So với T8/2020 (%)
	Trị giá (Nghìn USD)
	So với 8T/2020 (%)
	8T/2021
	8T/2020

	Tổng
	443.404
	-16,90
	3,81
	4.312.489
	27,80
	100,00
	100,00

	Trung Quốc
	242.515
	-10,33
	5,59
	2.146.013
	37,86
	49,76
	46,13

	Hàn Quốc
	36.530
	-37,57
	10,20
	408.819
	14,89
	9,48
	10,55

	Đài Loan
	27.894
	-8,36
	9,31
	281.601
	20,00
	6,53
	6,95

	Hoa Kỳ
	23.158
	-38,42
	-5,85
	279.401
	10,24
	6,48
	7,51

	Italia
	18.946
	-29,56
	9,21
	198.945
	46,55
	4,61
	4,02

	Thái Lan
	18.980
	-16,19
	-11,09
	190.315
	4,52
	4,41
	5,40

	Nhật Bản
	22.909
	7,63
	28,58
	180.825
	10,42
	4,19
	4,85


	Hồng Kông
	8.936
	-6,74
	-17,54
	98.402
	-0,29
	2,28
	2,92

	Braxin
	7.293
	11,48
	119,40
	62.639
	39,33
	1,45
	1,33

	Ấn Độ
	5.146
	1,19
	27,44
	49.855
	13,05
	1,16
	1,31

	Indonesia
	3.085
	-26,89
	-12,52
	34.658
	20,79
	0,80
	0,85

	Anh
	1.521
	-38,52
	-30,15
	22.830
	67,80
	0,53
	0,40

	Đức
	2.563
	19,79
	44,41
	16.530
	-27,02
	0,38
	0,67

	Pakixtan
	1.762
	-8,26
	44,29
	15.701
	17,34
	0,36
	0,40

	Malaysia
	2.385
	37,34
	86,18
	14.814
	15,61
	0,34
	0,38

	Australia
	1.885
	47,54
	179,72
	14.707
	58,83
	0,34
	0,27

	Achentina
	1.634
	27,33
	124,39
	11.074
	-25,33
	0,26
	0,44

	Đan Mạch
	2.546
	-11,66
	7143,05
	10.210
	2138,30
	0,24
	0,01

	Pháp
	854
	156,26
	164,67
	6.011
	121,25
	0,14
	0,08

	Tây Ban Nha
	329
	-60,34
	-51,13
	5.452
	6,87
	0,13
	0,15

	Bangladesh
	402
	-63,38
	-48,86
	5.309
	26,12
	0,12
	0,12

	New Zealand
	516
	8,55
	193,40
	3.413
	45,05
	0,08
	0,07

	Ba Lan
	0
	-100,00
	-100,00
	2.292
	-56,85
	0,05
	0,16

	Áo
	155
	-28,33
	-23,46
	1.796
	72,26
	0,04
	0,03

	Canada
	162
	-42,86
	
	1.595
	189,14
	0,04
	0,02

	Hà Lan
	33
	-83,80
	-92,13
	1.374
	-43,24
	0,03
	0,07

	Singapore
	171
	58,66
	-35,02
	817
	-69,69
	0,02
	0,08
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III. Một số nhận định, dự báo 
3.1. Những khó khăn, hạn chế của ngành CNHT dệt may - da giày
CNHT ngành dệt may - da giày Việt Nam nhìn chung còn chậm phát triển, cả về chất lượng và chủng loại sản phẩm dẫn tới ngành sản xuất dệt may, da giày  phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng thấp. Những khó khăn dẫn tới tình trạng này như sau:

Thứ nhất về vốn: Hiện phần lớn các DN trong lĩnh vực CNHT dệt may là DNVVN trong khi đầu tư về CNHT cần có nguồn vốn rất lớn.

Vốn đầu tư cho phát triển CNHT rất lớn, ví dụ như chi phí đầu tư cho công nghiệp dệt, nhuộm, hồ vải thường lớn gấp 6-7 lần so với chi phí đầu tư cho công nghiệp may mặc có cùng quy mô; … trong khi đó hơn 90% DN Việt Nam có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận nguồn vốn rất hạn chế và lãi suất ở ngân hàng quá cao khiến cho dự án không khả thi về lâu dài, việc vay vốn từ các quỹ hỗ trợ nhà nước khó khăn bởi các thủ tục.

Do hạn chế về vốn nên DN khó khăn trong đầu tư đổi mới công nghệ. Kết quả là, máy móc thiết bị của các DN sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may vẫn còn khá lạc hậu. Có đến 50% máy móc có tuổi thọ trên 10 năm, 30% có tuổi thọ từ 5-10 năm, còn lại 20% là máy móc thiết bị có tuổi thọ dưới 5 năm (chủ yếu là DN FDI). 

Thứ hai về nhân lực: CNHT là một ngành công nghiệp thâm dụng lao động đòi hỏi trình độ tay nghề cao, sản phẩm của các nhà máy CNHT là những sản phẩm mang tính đặc thù cao, theo quy chuẩn và yêu cầu thiết kế khắt khe của đơn vị đặt hàng, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng nước ta hiện nay còn đang thiếu đội ngũ lao động này. Nếu không có những giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm phát triển nhanh trình độ của nguồn nhân lực cho CNHT, thì sẽ là điểm nghẽn lớn cho quá trình phát triển kinh tế nói chung, CNHT nói riêng, làm giảm hiệu quả của quá trình hội nhập sâu rộng và đón đầu làn sóng đầu tư của các công ty đa quốc gia ở nước ta khi các FTA thế hệ mới có hiệu lực.

Lao động trong lĩnh vực này chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, chiếm tỷ trọng 63%. Lao động có trình độ cao đẳng và đại học chiếm 35%, trình độ sau đại học chỉ chiếm 2%. Điều này cho thấy, ngành CNHT dệt may - da giày thiếu đội ngũ có trình độ cao, đặc biệt là kỹ sư và kỹ thuật viên có tay nghề cao.

Thứ ba về nguyên liệu: Các yếu tố đầu vào còn phụ thuộc nhiều vào nguồn NK từ nước ngoài, nguồn trong nước chưa phát triển hoặc không có điều kiện phát triển như bông, tằm tơ.

Theo Hiệp hội dâu tằm tơ Việt Nam, cả nước có khoảng 7.000 - 8.000 ha dâu. Nếu nông dân đầu tư thâm canh cây dâu tốt, năng suất đạt 30 tấn/ha và nuôi tằm không bị bệnh thì lượng kén thu về cũng không đủ đáp ứng với công suất máy móc mà các DN và các hộ đã đầu tư. Riêng tại Lâm Đồng có khoảng 15 DN ươm tơ tự động, mỗi ngày sản xuất trên 2 tấn tơ tự động và hơn 20 cơ sở ươm tơ cơ khí, mỗi ngày sản xuất gần 1 tấn tơ cơ khí. Song tất cả các nhà ươm tơ không có tiếng nói chung, mạnh ai nấy làm, tranh mua tranh bán diễn ra làm cho thị trường không ổn định.
Bên cạnh đó, khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất dâu tằm tơ là khâu cung ứng trứng giống tằm cho các hộ nuôi tằm con hiện cũng đang bỏ ngỏ, không có DN nào đứng ra làm dịch vụ này mà chỉ có một vài tư nhân nhập trứng tằm từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, không qua kiểm dịch thực vật, động vật. Do nguồn gốc không rõ ràng, nên nhiều lúc gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Cũng theo Hiệp hội dâu tằm tơ, hiện nay mỗi năm phải NK khoảng 1.000 tấn tơ từ Trung Quốc, Brazil…để làm gia công cho Công ty Matsumura (Nhật Bản) XK.

Thứ tư về chính sách: Rào cản từ chính sách chưa rõ ràng cụ thể dẫn đến việc phát triển của ngành CNHT chưa được trọn vẹn.

Theo nhiều DN, quyết định hỗ trợ phát triển CNHT của Chính phủ trong đó có nhiều cơ chế ưu đãi, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức thu hút các DN trong lĩnh vực CNHT. Trên thực tế, các ưu đãi không lớn, trình tự thủ tục tương đối phức tạp, chưa thực sự phù hợp với đặc điểm của các DN trong lĩnh vực CNHT, chủ yếu là DN nhỏ và vừa
Về chính sách hỗ trợ vốn
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, ngoài việc hỗ trợ, tài trợ thông qua các nghiên cứu, ứng dụng Chính phủ cũng đã cho phép hình thành các Quỹ để hỗ trợ, cho vay đối với các DN tùy theo từng lĩnh vực: Quỹ hỗ trợ đầu tư; Quỹ hỗ trợ DNVVN; Quỹ phát triển KHCN; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia….(Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước hiện có khoảng 40 Quỹ/loại Quỹ tài chính nhà nước được thành lập với mục đích, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động khá đa dạng. Nguồn vốn hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước, bao gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ gồm vốn điều lệ, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thường xuyên, hỗ trợ khác. Một số Quỹ vừa được NSNN hỗ trợ vốn thành lập ban đầu, vừa được hỗ trợ kinh phí trong quá trình hoạt động. Các Quỹ tài chính nhà nước đều có quy định riêng về chế độ quản lý tài chính, kế toán. Tuy nhiên, hiện nay chưa có tiêu chí quy định rõ loại hình hoạt động của Quỹ (có Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, Quỹ là đơn vị sự nghiệp,...) đa phần được quy định trong các văn bản cá biệt về thành lập Quỹ). Nhìn tổng thể có rất nhiều Quỹ mà mục tiêu hướng đến việc hỗ trợ, ưu đãi cho DN để phát triển sản xuất nhưng việc tiếp cận để được hưởng các ưu đãi trên đang rất vướng đối với DN, có thể kể đến các quy định sau:

+ Theo Nghị định/Quyết định của Chính phủ về việc hình thành Quỹ tài chính nhà nước đều được khẳng định rõ, Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc hoặc các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo quy định quản lý và cách hiểu còn khác nhau nên hầu hết các Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Hệ thống Kho bạc nhà nước không thực hiện chức năng cho vay theo hình thức tín dụng, nguồn ngân sách nhà nước được bố trí cho Quỹ để thực hiện hỗ trợ theo hình thức vay cần phải được hiểu là đã được chuyển từ nguồn ngân sách sang hình thức hoạt động tín dụng, theo đó phải được thực hiện theo Luật các tổ chức tín dụng. Đây đang là vướng mắc lớn nhất khiến cả cơ quan quản lý nhà nước khó vận hành được và các DN cũng không thể đủ điều kiện để vay. Vì vậy, các Quỹ tài chính nhà nước với mục tiêu hỗ trợ cần phải được xác lập rõ nguồn vốn dành cho vay và phải được chuyển ngay vào tài khoản ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay.

+ Về hồ sơ: Do việc hình thành các Quỹ theo các mục tiêu khác nhau nên mỗi Quỹ đều có Điều lệ quy định riêng, theo đó Thông tư về quản lý (cả nội dung và tài chính) cũng được ban hành riêng kèm theo các mẫu biểu hướng dẫn theo yêu cầu của từng loại hình (Có sự khác nhau do quy định của Luật ngân sách và Luật các tổ chức tín dụng). Điều này dẫn đến các DN đang rất khó tiếp cận để diễn dải nội dung chi tiết, phụ thuộc khá nhiều về cơ quan quản lý dẫn đến việc xem xét, giải quyết các thủ tục hồ sơ bị kéo dài (nhiều khi mất cơ hội đầu tư) dẫn đến DN không còn mặn mà với các chính sách ưu đãi trong khi nhu cầu về vốn của DN lại rất lớn.

+ Về phía DN: Hầu hết các DN đang có nhu cầu về vốn đều ở loại hình DNVVN, thậm chí siêu nhỏ,…Có rất ít DN tự đánh giá năng lực công nghệ phục vụ cho đổi mới và hoạch định chiến lược kinh doanh của đơn vị một cách bền vững; hầu hết thiếu nhân lực quản trị nên việc xây dựng các đề án phát triển cho DN chưa được quan tâm đúng mức, thiếu cơ sở khoa học, tiềm ẩn rất nhiều rủi do dẫn đến sự quan ngại của các cơ quan quản lý. Cũng do thiếu nhân lực quản trị nên việc diễn giải các nội dung trong dự án đầu tư thiếu tính thuyết phục, thiếu sự tính toán đầy đủ nên tính khả thi chưa cao.

Về chính sách thuế

Thông tư 21/2015/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập DN (TNDN) tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, quy định: “Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm CNHT từ ngày 01/01/2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Quy định này khiến DN hiểu ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng đối với các Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thực hiện từ ngày 01/01/2015. Như vậy, vô hình chung hiểu theo cách Thông tư 21/2015/TT-BTC đã “thu hẹp” đối tượng được hưởng ưu đãi, không quy định ưu đãi cho các Dự án sản xuất sản phẩm CNHT trước ngày 01/01/2015.

Theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP, đối tượng hưởng ưu đãi là các dự án sản xuất sản phẩm CNHT bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị công nghệ mới, quy trình sản xuất mới sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

Tuy nhiên, tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP cũng như tại Thông tư 55/2015/TT- BCT chưa quy định cụ thể về tiêu chí xác định Dự án tăng năng lực sản xuất ít nhất 20%. Điều này gây rất khó khăn cho DN trong việc chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận ưu đãi.
Nhiều DN băn khoăn không biết sẽ sử dụng tiêu chí nào (ví dụ: tăng tài sản cố định, tăng công suất, tăng vốn đầu tư hay tăng doanh thu) để xác định Dự án sản xuất sản phẩm CNHT của DN có thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi theo diện tăng năng lực sản xuất 20% như quy định của Nghị định 111/2015/NĐ-CP hay không.

Khi nhập vật liệu thô về cho việc sản xuất ra nguyên liệu thì nhà đầu tư trong nước phải đóng thuế NK vật liệu và 10% giá trị gia tăng (GTGT); trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài nhập theo hình thức sản xuất XK sẽ được miễn thuế. Như vậy, với cùng đầu vào là vật tư thô thì nhà đầu tư trong nước đã phải chịu chi phí cao hơn.

Đến khi bán hàng, giả sử là cùng loại nguyên liệu và có cùng giá bán thì người bán là nhà đầu tư trong nước sẽ xuất hóa đơn cộng 10% thuế cho người mua. Trong khi đó, nếu người bán là nhà đầu tư FDI và nếu người mua dùng nguyên liệu cho sản xuất XK, họ sẽ dùng giải pháp XK tại chỗ và không có thuế (phần lớn các DN FDI sản xuất nguyên liệu đều nằm trong khu chế xuất nên đều hưởng chế độ này). Như vậy, người mua là nhà sản xuất XK sẽ chuộng mua hàng từ DN FDI hơn, vì họ không phải trả 10% thuế GTGT. Bên cạnh đó, do thanh toán bằng ngoại tệ, DN FDI sẽ có cơ hội để vay ngoại tệ với lãi suất rất thấp. Trong khi đó, nếu mua từ DN Việt Nam thì hoàn toàn không có các lợi thế này.

Về thuế XNK: Nghị định số 128/2016 NĐ-CP ban hành ngày 1/9/2016 về biểu thuế nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc 2016-2018, theo đó, 90% dòng thuế hàng hóa có liên quan đến ngành dệt may da giày (chương 60-64), đã về 0% ngay từ năm 2016. Như vậy, thay vì lựa chọn nguyên liệu trong nước, DN sẽ chọn nhập nguyên liệu chính ngạch từ Trung Quốc không còn phải chịu thế NK và giá rẻ hơn.

Chính sách cho thuê mặt bằng
Ngoài khó khăn về vốn, việc xây dựng KCN chuyên ngành, nhất là KCN chuyên ngành dệt nhuộm chưa thực hiện được do không tìm được địa điểm vì nhiều địa phương không chủ trương phát triển ngành này.

Ngành dệt may Việt Nam và sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may có những bước tiến rất nhanh trong những năm qua nhưng vẫn đang gặp khó khăn lớn. Nguồn cung nguyên phụ liệu phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Khâu sản xuất vải rất hiếm, chỉ đáp ứng 20-30% nhu cầu sử dụng vải. Dù xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam khá cao nhưng chủ yếu gia công, gần 90% nguyên phụ liệu đang nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của Hiệp định và không được ưu đãi cộng gộp trong hiệp định. Chúng ta vẫn phải nhập từng cây kim, sợi chỉ. 

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho dệt may đang phát triển thiếu đồng bộ. Cụ thể, trong khi các phân khúc như kéo sợi và may nhanh chóng bùng nổ thì phân khúc sản xuất vải (gồm dệt, nhuộm,…) lại phát triển ì ạch, tạo ra điểm nghẽn cho bước tiến của toàn ngành. Hiệp hội Bông sợi cho biết, hiện nay, giá một cân nguyên liệu bông hoặc xơ chỉ khoảng hai USD. Nếu được chuyển thành sợi, giá một cân sẽ tăng lên khoảng 3,5 USD; chuyển thành vải là 10 USD. Khi có vải và nhận đặt may theo mẫu, giá một cân sản phẩm có thể đạt gần 25 USD. Trong trường hợp tự thiết kế được mẫu, giá có thể lên đến 36 USD và thậm chí là 100 USD hoặc hơn nếu chúng ta có thương hiệu. Thế nhưng, do không làm được vải cho nên chúng ta chỉ thu về 5-6 USD gia công cho mỗi cân sản phẩm. Không những vậy, nghịch lý còn ở chỗ, do đứt gãy tại phân khúc nhuộm nên dù vẫn phải chật vật tìm đường xuất khẩu cho khoảng 750 nghìn tấn sợi mỗi năm trong bối cảnh thị trường thế giới thay đổi chóng mặt và giá liên tục giảm, chúng ta vẫn phải nhập khẩu đến 70% nhu cầu vải trong nước. Việc lệ thuộc quá lớn vào nguồn vải nhập khẩu khiến doanh nghiệp (DN) dệt may mất đi tính chủ động trong kinh doanh, hạn chế sự sáng tạo; còn ngành dệt may lại khó thoát khỏi phương thức gia công tại phân khúc may vốn có giá trị sản xuất rất thấp.

CNHT cho ngành dệt may còn nhiều bất cập, nếu như không muốn nói là rất yếu. Năng lực các nhà máy cơ khí chuyên ngành dệt may hiện tại quá nhỏ bé, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong ngành. Ngay cả Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex), mặc dù có tiềm lực lớn trong sản xuất và xuất khẩu, nhưng việc phát triển các doanh nghiệp phụ trợ trong Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn và đây cũng là khó khăn chung của ngành dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp dệt may vẫn phải nhập 70- 80% nguyên phụ liệu từ nước ngoài. Mặc dù thời gian qua có một số nhà máy như Công ty cổ phần phụ liệu may Nha Trang, Công ty may Việt Tiến, Công ty dệt vải công nghiệp và các công ty tư nhân đã sản xuất được nhiều loại phụ liệu như khóa kéo, tấm lót, cúc, chỉ... nhưng sản lượng cũng rất nhỏ bé, chỉ đáp ứng được khoảng 20-25% nhu cầu của ngành.

Ở một số nước phát triển, ngành CNHT thường đi trước một bước hoặc song hành cùng ngành công nghiệp chính. Nhưng ở Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may rất yếu. CNHT Việt Nam đi sau vì trước đây, doanh nghiệp dệt may chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước. Đầu tư công nghiệp hỗ trợ là khâu rất khó, khó cả công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực.

Trong thời gian dài, doanh nghiệp Việt Nam phải đi nhập khẩu sợi, vải. Ngành dệt may xuất khẩu tăng trưởng nhưng chưa đủ lớn bởi việc đầu tư vào dệt tốn hàng trăm triệu USD, chưa kể rủi ro nếu sản xuất vải mà không bán được. Để đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ cần thị trường lớn để các nhà đầu tư nhìn ra tiềm năng.

Trong thời kỳ hội nhập, sức ép cạnh tranh là hiện hữu, nhưng đó không phải thách thức lớn nhất. Trở ngại chính là các doanh nghiệp phải tự đổi mới chính mình, coi cạnh tranh là lẽ đương nhiên của nền kinh tế thị trường. 

Đứng ở vị trí tốp 3 những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam rất thấp, với tỷ suất lợi nhuận chiếm khoảng 5 đến 10%. Tồn tại nêu trên là do chúng ta chưa chủ động được nguồn nguyên, phụ liệu trong nước và phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài. Do đó, khi gặp sự cố về nguồn cung, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị tác động tiêu cực. Để phát triển bền vững, buộc các đơn vị dệt may phải đầu tư, chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Dệt may là một trong những ngành hàng bị tác động trực tiếp và khá nặng nề bởi dịch Covid-19. Không chỉ sản xuất bị gián đoạn do phụ thuộc đầu vào NPL nhập khẩu, mà khâu tiêu thụ, đầu ra tại nhiều thị trường lớn cũng gặp khó khăn. Các DN đã mạnh dạn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước chủ động NPL để ổn định sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
Thời điểm hiện tại, ngành dệt may Việt Nam đang phải đối diện với tác động kép khi nguồn NPL nhập khẩu chưa kịp ổn định thì hàng loạt khách hàng lớn ở thị trường EU và Mỹ liên tiếp hủy và hoãn đơn hàng khiến mỗi tháng ngành bị thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng cùng khoảng 1 triệu người thiếu việc làm. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tháng tới, nếu dịch Covid-19 không được khống chế.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trầm trọng tới ngành DMVN trong năm 2020. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là nguồn cung NPL nhập khẩu bị thiếu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia,... Do thiếu hụt nguồn NPL nhập khẩu, các DN dệt may phải điều chỉnh lại kế hoạch, bố trí lại dây chuyền sản xuất từ hàng dệt thoi sang hàng dệt kim, giảm giờ làm, cắt giảm nhân công,... nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất ở mức tối ưu. Ðứng trước khó khăn, ngay từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã huy động tổng lực cùng các đơn vị thành viên đẩy mạnh sản xuất mặt hàng vải khẩu trang kháng khuẩn cung cấp ra thị trường phục vụ nhân dân phòng, chống dịch. Ðiều đó cho thấy phản ứng linh hoạt, hiệu quả của Vinatex trước tình huống khẩn cấp, nhưng cũng chỉ sử dụng 15% đến 20% năng lực sản xuất của Tập đoàn. Như vậy, việc xoay chuyển sản xuất mặt hàng này, ngoài lợi ích xã hội, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh vẫn chưa phải là giải pháp triệt để giúp Vinatex và các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn hiện nay.

Mặc dù đã có những chuyến biến tích cực nhưng lĩnh vực CNHT dệt may- da giày nhìn chung còn yếu dẫn đến sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng bên ngoài, giá trị gia tăng trong mỗi sản phẩm thấp và hiệu quả xuất khẩu thấp. Ngành dệt may, tỷ lệ nội địa hóa hiện đạt trung bình khoảng 51% trong khi mục tiêu đề ra trong quy hoạch là 55%. Ngành da giày, tỷ lệ nội địa hóa mới đạt 35 - 40%, thấp hơn mục tiêu đề ra là phải đạt từ 60 - 65%. Nguyên nhân của những hạn chế này do thiếu vốn, thiếu nhân lực chất lượng cao, thiếu nguyên liệu và một số chính sách còn bất cập, chưa đi vào thực tiễn.

3.2. Một số nhận định, dự báo
Là ngành công nghiệp lớn, đóng góp giá trị cho xuất khẩu và đảm bảo số lượng lớn việc làm cho nhiều lao động, nhưng ngành dệt may, da giày đến nay đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, nhiều nhà máy phải đóng cửa và thực hiện 3 tại chỗ, doanh nghiệp ngành này được nhận định khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn tới.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành đang triển khai mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại khu vực phía Nam đã khiến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Một doanh nghiệp dệt may lớn với quy mô gần 5.000 lao động cho hay, công ty đã phải nghỉ sản xuất trong vòng 1 tháng. Theo đó, riêng chi phí khấu hao khoảng 6 tỷ đồng/tháng; chi phí bảo hiểm vẫn phải đóng cho người lao động khoảng 4 tỷ đồng/tháng; chi phí lãi vay ngân hàng phải trả 1,5 tỷ đồng/tháng. Bên cạnh đó, công ty còn phải trả chi phí xét nghiệm test COVID-19 cho người lao động 2 tỷ đồng/tháng; chi phí đi vận chuyển bằng máy bay cho những đơn hàng gấp 4 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng những chi phí cố định đó, công ty phải trả lên đến số tiền 17,5 tỷ đồng/tháng. Mặt khác, thực tế hiện nay, công ty này vẫn đang trả lương cho người lao động, dù họ ở nhà không đi làm.

Theo tính toán sơ bộ, với một doanh nghiệp da giày với khoảng 9.000 lao động, chi phí triển khai các biện pháp phòng chống dịch mất khoảng 1 triệu USD, chưa kể chi phí đầu vào tăng từ 5-10%.

Các doanh nghiệp cho hay, nặng nhất vẫn là tiền phạt chậm giao hàng. Nếu đơn hàng bị chậm, ngoài việc tăng chi phí vận chuyển bằng máy bay, doanh nghiệp còn có thể bị phạt lên đến cả trăm tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ không phát triển được đơn hàng cho mùa tiếp theo.

Để giữ đơn hàng cho năm tới, theo Hiệp hội Da giày-Túi xách Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã xoay xở, tìm giải pháp duy trì, cố gắng đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng. Hiệp hội cũng đã đề xuất phương án mở cửa dần dần với 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1, doanh nghiệp đưa khoảng 30% công suất. Từ đó có đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tăng dần lên từ 50-70% công suất sản xuất. Triển vọng năm nay và có thể sang cả năm 2022 là không mấy khả quan. Hiện nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục sản xuất; sản lượng sản xuất không đạt như mục tiêu đề ra.

Còn theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu dịch còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, các doanh nghiệp không còn khả năng duy trì và ổn định sản xuất và khó giữ chân khách hàng tại Việt Nam. Đây là thách thức rất lớn cho ngành dệt may, da giày...

Bên cạnh đó, người lao động tại các doanh nghiệp cũng rời bỏ các trung tâm sản xuất lớn ở phía Nam như: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... để tránh dịch khiến doanh nghiệp thiếu hụt lao động trầm trọng.
Về vấn đề này, phía Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho rằng, quan trọng hiện này là đảm bảo nhân lực trong điều kiện kế hoạch sản xuất biến thiên, thiếu hụt nguồn vaccine tiêm phòng và dịch bệnh khó dự báo được như hiện nay.

Khó có thể đưa ra một dự báo chính xác về tương lai và triển vọng của ngành dệt may trong thời gian ngắn và trung hạn, khi dịch bệnh trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tới sản xuất của doanh nghiệp và tâm lý người lao động.

Bộ Công Thương nhìn nhận, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, có phạm vi trải rộng trên toàn quốc, tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, động lực tăng trưởng của cả nước.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu bị ảnh hưởng, phải trì hoãn, hủy đơn hàng, có nguy cơ bị mất thị trường, thay đổi chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu có thể vẫn gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam buộc phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội khiến cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, giao thông vận tải, hậu cần và logistics bị gián đoạn.

Để khôi phục sản xuất, riêng với nhóm ngành dệt may, da giày, Bộ Công Thương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa để các nhà máy duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất nhằm giữ được chân khách hàng, chuỗi cung ứng.

Trước mắt là để hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và tranh thủ những đơn đặt hàng phục vụ dịp mua sắm cuối năm ở các thị trường khu vực châu Âu, Mỹ để gia tăng sản lượng.

Ngoài ra, Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may và da giày đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; xây dựng Chương trình phát triển bền vững ngành dệt may, da giày giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.
Bộ cũng đẩy mạnh chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế sản xuất; xanh hoá ngành công nghiệp dệt may, da giày; phát triển dệt nhuộm trong nước, đảm bảo nhu cầu vải cho ngành.

Bộ sẽ củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, bảo đảm được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu, phát triển thương hiệu.

Trước tiên là sẽ tận dụng sự phục hồi của thị trường Mỹ và châu Âu để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng ta có thế mạnh như dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ, thủy sản…, đặc biệt là phục vụ dịp mua sắm gia tăng cuối năm…
Tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước dịch chuyển từ CMT (phương thức sản xuất thấp nhất của ngành dệt may bao gồm cắt, may, hoàn thiện sản phẩm) lên các phương thức sản xuất cao hơn: OEM/FOB (sản xuất, giao hàng), ODM (tự chủ thiết kế mẫu, thu mua nguyên vật liệu, quá trình cắt may, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói và giao hàng), OBM (mẫu và thương hiệu ban đầu độc quyền của doanh nghiệp sản xuất) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của đơn hàng xuất khẩu. Chú trọng khâu thiết kế mẫu mã và hệ thống phân phối nhằm phát triển hơn nữa thị trường nội địa, đồng thời hướng tới xuất khẩu.

Phát triển ngành thời trang trong nước trên cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiết kế thời trang và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý kỹ thuật, công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng công nghệ in 3D trong thiết kế thời trang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đơn lẻ của khách hàng.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn hiện tại cho doanh nghiệp, giữ vững thị trường xuất khẩu, đi đôi với phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh bán hàng để khai thác tối đa thị trường trong nước. Tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm da giày Việt Nam tại Mỹ, EU. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ triệt để những điều khoản về vệ sinh, môi trường, lao động và quy trình công nghệ của các thị trường nhập khẩu.
- Nhận định, dự báo đối với ngành dệt may: 

Giữa tình hình bùng phát của dịch Covid-19 đợt 4, nỗi lo của các doanh nghiệp dệt may trong những tháng cuối năm nay là rủi ro đơn hàng không thực hiện được, dẫn đến việc khách hàng phạt và nghiêm trọng hơn là khách hàng chuyển dịch đơn hàng sang quốc gia khác trong các năm tiếp theo.

Theo phản ánh của nhiều DN dệt may ở phía Nam với lãnh đạo Vinatex thì họ đã tổ chức làm việc “3 tại chỗ” nhưng gặp nhiều trở ngại dẫn đến việc duy trì sản xuất theo phương án này sẽ không được lâu dài. Nguyên nhân do lực lượng lao động đăng ký ở lại nhà máy tham gia sản xuất “3 tại chỗ” không đồng đều, có nơi chỉ tổ chức được 10-20% trên tổng số lao động của nhà máy, năng suất lao động giảm. Đặc biệt là các nhà máy trong địa bàn Tp.HCM hầu như ngưng trệ từ ngày 26/7 khi người dân không được ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau dựa trên lệnh giới nghiêm để tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đợt 4.

Theo các DN dệt may này, phương thức “3 tại chỗ” chỉ được coi là giải pháp trước mắt trong ngắn hạn từ 3-4 tuần để có thể hoàn thành nốt các đơn hàng đã ký kết với khách hàng nhằm giảm thiểu thiệt hại. Còn hầu hết các DN đang gặp phải tình trạng khó khăn chưa từng có và phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Nhất là các DN quan ngại có xuất hiện ca F0 trong nhà máy làm gián đoạn sản xuất, có thể phá hỏng toàn bộ những cố gắng mà DN đang thực hiện. Và khi hết thời gian phong tỏa các nhà máy có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt đơn hàng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đợt 4 vẫn đang diễn biến khá phức tạp ở trong nước thì các DN dệt may cũng phải đối mặt với việc các khách hàng sẽ cân nhắc lại, có thể dừng việc ký tiếp hợp đồng đặt hàng tiếp cho quý 4/2021 và các năm tiếp theo.

Hoạt động sản xuất dệt may tại khu vực phía Nam hiện đã bị đứt gãy 90%. Rủi ro từ giao hàng chậm, mất khách hàng, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển ngành trong năm 2022.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đã chia sẻ những thách thức của chuỗi sản xuất dệt may trong nước, khi nhiều doanh nghiệp đóng tại các trung tâm sản xuất dệt may lớn ở phía Nam, vốn chiếm tới 62% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành phải tạm dừng sản xuất.

Sau một thời gian sản xuất “3 tại chỗ”, nhiều doanh nghiệp dệt may đã không thể trụ nổi. Chi phí duy trì sản xuất tăng quá cao, trong khi năng suất thấp, áp lực lo ăn, ở, quản lý người lao động khiến nhà máy buộc phải dừng sản xuất.

Có những doanh nghiệp sở hữu 19 nhà máy đã phải chấp nhận dừng toàn bộ vì không thể tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”. Chỉ những doanh nghiệp trong ngành sợi, dệt nhuộm với đặc thù ít lao động, máy móc hỗ trợ nhiều mới có thể duy trì “3 tại chỗ” hiệu quả, còn ngành may đông lao động, có nhà máy vài chục ngàn công nhân, áp dụng phương án sản xuất này thì không khả thi.
Đứt gãy nguồn cung của các tỉnh phía Nam lúc này đang là thách thức cực kỳ lớn với toàn ngành dệt may, trước hết là áp lực giao hàng cho các nhãn hàng.

Dệt may là ngành thời trang, nếu không giao hàng đúng vụ, thiết kế đó sẽ không còn giá trị về mẫu mốt nữa. Trong khi sức mua hàng thời trang toàn cầu của các nước lớn như Hoa Kỳ, EU đang tăng 16-17% so với cùng kỳ, có những mặt hàng tăng 30%, nhưng doanh nghiệp không giao hàng kịp thì rủi ro không thể đong đếm nổi, khi vừa bị phạt theo cam kết trong hợp đồng, vừa mất uy tín với đối tác.

Với tình hình hiện nay, việc duy trì sản xuất trong tháng 8 là cực khó với ngành dệt may, do hiện tại, TP.HCM và 19 tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg để kiểm soát dịch bệnh, coi như hoạt động sản xuất trong tháng 8 đứt gãy 90%, việc giao hàng chắc chắn bị ảnh hưởng.
Dệt may là ngành đóng góp lớn cho xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho hơn chục triệu lao động. Vì thế, Chính phủ cần đánh giá thực trạng các ngành công nghiệp, có chính sách phân bổ vắc-xin, ưu tiên cho những ngành có đóng góp lớn để sớm khôi phục sản xuất.

6 tháng đầu năm 2021, ngành dệt may đã xuất khẩu gần 19 tỷ USD, trong khi mục tiêu toàn ngành đề ra hồi đầu năm ở kịch bản cao là 39-39,5 tỷ USD cho cả năm nay. Nếu dịch vẫn chưa thể kiểm soát được, thì khả năng xuất khẩu toàn ngành trong năm 2021 chỉ có thể đạt 32,5 - 33 tỷ USD.

Vấn đề lớn hơn không chỉ nằm ở con số xuất khẩu bao nhiêu, mà hệ lụy là khi nguồn cung bị đứt gãy, Việt Nam không còn là thị trường ổn định thì khách hàng tạo áp lực để chuyển đơn hàng đi, sẽ ảnh hưởng đến phát triển ngành trong trung hạn.

Một thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp là hiện tại khá nhiều người lao động đã ồ ạt quay về địa phương, khả năng họ trở lại các nhà máy không cao.

Vitas nhận định, khi dịch được kiểm soát ổn định, các tỉnh, thành phố mở cửa trở lại, thì lao động quay về chỉ đạt khoảng 60-65%. Lực lượng lao động thiếu hụt sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động.

Ngành dệt may mang về doanh thu xuất khẩu gần 40 tỷ USD năm 2019. Trong lúc này, vắc-xin chính là vũ khí tối ưu để các doanh nghiệp bảo toàn lực lượng lao động, sớm đưa nhà máy đi vào sản xuất ổn định.

Mới đây, 4 hiệp hội gồm: Dệt may, Da giày và Túi xách, Doanh nghiệp Điện tử, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM đã tìm được nguồn vắc-xin, họ mong muốn Chính phủ hỗ trợ thủ tục nhập khẩu để sớm tiêm cho người lao động. Kể cả Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (AAFA) cũng kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ gửi thêm vắc-xin cho Việt Nam để bảo toàn chuỗi cung ứng trong 2 ngành công nghiệp dệt may và giày dép, vì họ sợ đợt dịch lần thứ tư đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam ảnh hưởng đến nguồn cung ứng hàng thời trang cho thị trường Hoa Kỳ.

Song, hiện tỷ lệ tiêm vắc-xin trong ngành dệt may rất thấp, trừ khu vực TP.HCM có một số doanh nghiệp thông báo đã được tiêm vắc-xin, 18 tỉnh còn lại, công nhân hầu như chưa được tiêm.

- Nhận định, dự báo đối với ngành da giày: 

Dịch Covid-19 bùng phát tại các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp da giày lớn như Hải Dương, Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của các doanh nghiệp. Cùng với đó là tình trạng thiếu lao động do đơn hàng tăng, trong khi khó tuyển dụng thêm lao động và khó khăn trong việc đi lại giữa các địa phương vì các lệnh giãn cách xã hội. Nhìn chung hiện công suất của các doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 50% trong khi chi phí phát sinh cho công tác phòng chống dịch lớn.

Sản xuất trong nước khó khăn nhưng bù lại đơn hàng không thiếu, điều này cũng giúp xuất khẩu của ngành da giày vẫn tăng trưởng.
Da giày Việt Nam hiện đang có lợi thế so với các quốc gia cạnh tranh như: Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ và Campuchia… Bên cạnh các lợi thế truyền thống về nhân công, môi trường chính trị, thì việc kiểm soát tốt dịch bệnh là ưu thế lớn giúp doanh nghiệp Việt Nam đón được đơn hàng dịch chuyển từ các quốc gia khác. Với các thị trường nhập khẩu lớn như: Hoa Kỳ, EU… đơn hàng trong nửa đầu năm 2021 đã tăng 10%.

Ngoài ra, việc tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) cũng giúp doanh nghiệp da giày trong nước tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Tiêu chí xuất xứ cho phép 40% công đoạn sản xuất trong nước không quá khó, doanh nghiệp trong nước đã thực hiện theo tiêu chí này khi sử dụng ưu đãi GSP trước đó nên không gặp trở ngại. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng giúp da giày Việt Nam duy trì xuất khẩu sang thị trường Anh với kim ngạch khoảng 200 - 300 triệu USD/năm.

Theo Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam, điều lo ngại nhất thời điểm hiện tại là đảm bảo an toàn cho sản xuất trong nước, bởi nếu để dịch bùng lên, nguy cơ các đơn hàng dịch chuyển ra khỏi Việt Nam rất lớn. 

Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tốc độ luân chuyển hàng hoá rất nhanh, thời gian sản phẩm từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng rất ngắn, nếu không đáp ứng được sẽ bị loại bỏ. Sau Covid-19, áp lực đầu tiên mà các doanh nghiệp sản xuất da giày trong nước phải đối mặt là tình trạng thiếu lao động. 

Nếu bị đứt gẫy chuỗi cung ứng thì sẽ rất khó khôi phục lại bởi muốn thiết lập được chuỗi cung phải kéo theo nhiều khâu, từ hậu cần, nguyên phụ liệu, đến hệ thống tài chính. Muốn chen vào lại chuỗi cung ứng phải mất nhiều thời gian, chưa kể doanh nghiệp bị phá sản không thể nhanh chóng mở lại nhà máy. Do vậy, đảm bảo an toàn cho sản xuất là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay để đảm bảo được tăng trưởng xuất khẩu cho ngành không chỉ trong năm nay mà còn cho cả nhiều năm tới.

Trước tình hình đó, hồi tháng 5, Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Chính phủ hỗ trợ mua/tiêm vaccine Covid-19. Nếu đối với doanh nghiệp trong ngành da giày chỉ cần bị giãn cách, cách ly không làm việc từ 14 – 21 ngày thì khách hàng sẽ rút hết đơn hàng, dẫn đến doanh nghiệp sẽ phá sản, một lượng lớn lao động trong ngành mất việc làm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành da giày Việt Nam.
Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam kiến nghị Chính phủ ưu tiên cấp bách tiêm vaccine cho các doanh nghiệp đông lao động ở khu vực trung tâm dịch. Ngoài ra, kiến nghị Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đóng góp tài chính để được mua vaccine tiêm cho người lao động theo chủ trương xã hội hóa, cũng như tạo điều kiện vận động các kênh đối tác, các tổ chức quốc tế, các nhãn hàng cùng phối hợp để mang nguồn cung vaccine về cho Việt Nam trên cơ chế cùng tham gia đóng góp tài chính.

Theo lãnh đạo hiệp hội, các khách hàng nước ngoài vẫn đánh giá cao các sản phẩm của Việt Nam và ưu tiên các đơn hàng từ Việt Nam. Trong 10 năm tới, dư địa cho hàng da giày của Việt Nam vẫn còn rất lớn và có khả năng tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp trong ngành phải chủ động kế hoạch, không chỉ phát triển cho năm 2021 mà đã chuẩn bị cho từ 5 đến 10 năm sau. Trước mắt, sau Covid-19, áp lực đầu tiên doanh nghiệp sản xuất da giày trong nước phải đối mặt là thiếu lao động. Do vậy, về phía doanh nghiệp cần chủ động tăng năng suất lao động.

Doanh nghiệp cũng cần có cả chiến lược dài hơi cho đầu tư vào công nghệ để đổi mới sản xuất, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến mới có thể cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chí là điều kiện bắt buộc để có thể xuất khẩu sang các thị trường xuất khẩu lớn như EU. Với những doanh nghiệp chưa tận dụng được các hiệp định thương mại tự do, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần đầu tư xứng đáng đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu về lao động, môi trường, an toàn sản phẩm... Thị trường nhập khẩu luôn đặt ra các yêu cầu mới, thậm chí là cả bộ quy tắc. Đáp ứng các tiêu chuẩn trên là điều kiện bắt buộc để trở thành nhà cung cấp cho nhà nhập khẩu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cân nhắc để trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp lớn trước khi làm nhà cung ứng trực tiếp cho nhà nhập khẩu.

	Cán bộ theo dõi

Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện

Lê Ngọc Lan 
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